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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:


	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh

	Cờ tổ quốc
	1
	Từ 28/4 đến  2/5/2025
	Nguyễn Thị Thu Trang
	


	Bác Hồ của em
	1
	Từ 5/5  đến 9/5/2025
	
	


	Biển Đồ Sơn
	1
	Từ 12/5 đến 16/5/2025
	
	







III. CHUẨN BỊ:
	
	Nhánh 1
Cờ Việt Nam
	Nhánh 2
Bác Hồ của em
	Nhánh 3
 Biển Đồ sơn

	Giáo viên
	- Lập  kế hoạch và tạo MT cho trẻ hoạt động phù hợp với chủ đề nhánh “ Cờ Việt Nam "
- Tuyên truyền tới phụ huynh về nội dung, các hoạt động trong chủ đề 
“ Cờ Việt Nam"
Trò chuyện giúp trẻ có một số hiểu biết về cờ Việt Nam : Màu sắc, hình dáng, chất liệu, đặc điểm,...
- Chuẩn bị một số nguyên vật liệu, đồ dùng, đồ chơi : Giấy màu, keo dán, vỏ hộp , tạp chí, tranh ảnh, sách truyện, cốc nhựa, video,... 
- Sưu tầm, sáng tác một số bài thơ, câu chuyện, câu đố… ..có nội dung về chủ đề
- Tuyên truyền, cập nhật thông tin  tới PHHS về phòng chống bệnh sởi và một số bệnh mùa hè 
	- Lập KH, sắp xếp , tạo môi trường lớp học phù hợp với chủ đề  nhánh: Bác Hồ của em
- Trò chuyện giúp trẻ có một số hiểu biết về Bác Hồ: nơi Bác Hồ yên nghỉ, tình cảm của Bác với các cháu, ....
- Chuẩn bị một số nguyên vật liệu,  đồ dùng đồ chơi , tranh ảnh ,  sách truyện .... phù hợp với chủ đề  nhánh 
- Sưu tầm , sáng tác, một số bài thơ, bài hát , câu chuyện ,.. về Bác Hồ, vận động phụ huynh sưu tầm một số nguyên vật liệu tranh ảnh về Bác Hồ, vỏ hộp, giấy, tạp chí,... 
- Tuyên truyền, cập nhật thông tin  tới PHHS về phòng chống bệnh sởi và một số bệnh mùa hè

	- Lập KH, tạo MT lớp học chủ đề  nhánh: Biển Đồ Sơn
- Trao đổi, tuyên truyền, vận động PHHS tham gia ủng hộ một số nguyên vật liệu, đồ dùng: phao bơi, áo tắm, tranh ảnh về biển Đồ Sơn,...
- Sưu tầm, chuẩn bị một số tranh ảnh, sách truyện, trang phục đi biển, .... 
- Lựa chọn, sưu tầm, sáng tác, một số bài thơ , câu chuyện, bài hát ... phù hợp với chủ đề  Biển Đồ Sơn
- Tuyên truyền tới PHHS về các hoạt động ngày tết thiếu nhi 1-6
- Tuyên truyền, cập nhật thông tin  tới PHHS về phòng chống bệnh sởi và một số bệnh mùa hè

	 Nhà trường
	- Nhà trường duyệt KH, giúp đỡ tạo điều kiện ủng hộ CSVC, đồ dùng ĐC  .... cho lớp


	Phụ huynh
	- Trò truyện giúp trẻ có một số hiểu biết về cờ tổ quốc Việt Nam: Đặc điểm lá cờ, ý nghĩa, ....
- Ủng hộ lớp các loại nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi, sách báo tạp chí, ,...về chủ đề
- Phối kết hợp với GV trong công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ

	-Trò truyện giúp trẻ có một số hiểu biết về Bác Hồ kính yêu: Hình ảnh, nơi Bác Hồ nằm nghỉ,...
- Ủng hộ lớp một số nguyên vật liệu, đồ dùng đồ chơi, sách báo tạp chí, tranh ảnh  ,...về Bác Hồ
- Phối kết hợp với GV trong công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ

	-Trò truyện giúp đỡ trẻ có một số hiểu biết biển Đồ Sơn: cảnh đẹp, trang phục đồ dùng đi biển, một số hoạt động trên biển, an toàn khi đi biển,...
- Ủng hộ sách báo tạp chí, vỏ hộp,tranh ảnh, trang phục, đồ dùng .....về biển
- Phối kết hợp với GV trong công tác phòng chống dịch bệnh cho trẻ

	Trẻ
	- Có vui vẻ, yêu thích được đến trường cùng cô và các bạn
- Cùng cô tạo môi trường phù hợp với chủ đề nước và cuộc sống

	- Vui vẻ đến trường , tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn
- Cùng cô tạo môi trường hoạt động phù hợp với chủ đề 
	- Có tâm thế thoải mái khi đến trường 
- Tích cực tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.




IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Trò chuyện với trẻ về một số trường hợp khẩn câp và gọi người giúp đỡ
-  Tại sao bé nên tránh xa nơi có ao hồ, cống nước;
-  Muốn tắm biển an toàn bé phải làm gì?
-  Trò chuyện cùng trẻ về lá cờ Việt Nam
- Trò chuyện cùng trẻ về  Bác Hồ kính yêu
-  Trò chuyện về bãi biển Đồ Sơn, Hội chọi trâu Đồ Sơn 
-  Đồng dao : đố ai
- Nghe hát ru dân ca

	

	2
	Thể dục sáng
	* Khởi động: Trẻ đi xung quanh lớp với các kiểu đi khác nhau ( kiễng chân, đi bằng gót chân, đi nhanh, chậm,…)
* Trọng động: 
 - Hô hấp:Máy bay ù ù                      
 - Tay: Co và duỗi tay
- Lưng, bụng: Hai tay giơ lên cao , nghiêng người sang 2 bên 
- Chân: Co duỗi chân
- Bật: Bật luân phiên chân trước chân sau
 ( Trẻ tập kết hợp với vòng theo nhạc bài hát Bé yêu biển ) 
*Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng với các kiểu đi khác nhau
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Hoạt động họ
c






	Cờ tổ quốc
	Ngày 28/04
PTTC
Bé làm gì khi bị thương
	Ngày 29/04
HĐKP
Cờ tổ quốc
	Ngày 30/04
PTTM
Dán lá cờ
( NGHỈ LỄ )
	Ngày 1/5
PTNN
về quê
(NGHỈ LỄ)

	Ngày 2/5
PTTM
Hát: Múa với bạn tây nguyên
( HỌC BÙ VÀO THỨ 7/26/4)

	

	
	
	Bác Hồ của em
	Ngày 5/5
PTTM
- Dạy VĐ múa:  em mơ gặp bác Hồ
- Nghe: Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
- TC: Vân động theo nhạc
	Ngày 6/5
TC – KNXH

Bác Hồ kính yêu

	Ngày 7/5
PTTM
STEAM: Trang trí ảnh Bác Hồ
	Ngày 8/05 
PTNN

Truyện :  Ai ngoan sẽ được thưởng

	Ngày 9/05
PTTM

Vẽ quà tặng Bác
	

	
	
	Biển Đồ Sơn
	Ngày 12/5
PTTM
Hát : Bé yêu biển 

	Ngày 13/05
PTNT( HĐKP ) 
Biển Đồ Sơn    
	Ngày 14/05
PTNN
Vườn thơm
	Ngày 15/05
PTTC - KNXH
An toan cho bé khi đi biển
	Ngày 16/5
PTTM
Vẽ biển
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Hoạt động ngoài trời

	Cờ tổ quốc
	Ngày 28/04

- Xé giấy làm cầu
- TCVĐ:  Lộn cầu vồng 
- Chơi tự do 
	Ngày 29/04

- Trò chuyện với trẻ về một số khu vực nguy hiểm
-  TCVĐ: Rồng rắn
- Chơi tự do
	Ngày 30/04
 
NGHỈ LỄ
	Ngày 1/05

NGHỈ LỄ
	Ngày 2/05

- Nghe đọc thơ “em yêu tổ quốc em “
- TCVĐ: Nhảy như thỏ
- Chơi tự do
	

	
	
	Bác Hồ của em
	Ngày 5/05

-  Đồng dao “Cái cò”- TCVĐ: Chèo thuyền 
- Chơi tự do
	Ngày  6/5

- QS lá cờ VN
 -TCVĐ:  Nhảy xa
- Chơi tự do tại góc VĐ

	Ngày 7/5

QS đường phố
- TCVĐ: Cáo và Thỏ
- Chơi tự do
	Ngày 8/05

-  Hát Mẹ em đi chợ
- TCVĐ: Ném còn
- Chơi tự do tại sân trường
	Ngày 9/05

-   Nhặt lá tạo hình đồ chơi theo ý thích
- TCVĐ: Bắt nắng- Chơi tự do
	

	
	
	



Biển Đồ Sơn
	Ngày 12/05

-  Nghe kể truyện: Vì sao nước biển mặn
. - TCVĐ:  Kéo co
- Chơi tự do
	Ngày 13/05 

- Bé làm gì khi bị đau,  chảy máu 
- TCVĐ: TRời tối – trời sáng
- Chơi tự do tại góc cát nước
	Ngày 14/05

 - Nghe đọc thơ Nghe đọc thơ : Bé nhìn biển
- TCVĐ: Xi bô khoai
- Chơi tự do tại góc thể chất
	Ngày 15/05

- Xé dải giấy dài
- TCVĐ:   Nhảy như chuột
- Chơi tự do tại góc dân gian
	Ngày 16/05

-  Trò chuyện với trẻ về một số khu vực nguy hiểm
- TCVĐ: Đuổi bắt
 - Chơi tự do
	

	5
	Vệ sinh ăn ngủ
	- Nghe đọc thơ trước khi ngủ
-  Trẻ đọc bài thơ: Sắc màu em yêu sau giờ ăn.
-  Trẻ nghe chuyện về Bác Hồ
-  Nghe bài hát " Hải Phòng thành phố tôi yêu "
-  Một số món ăn địa phương
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Hoạt động 
chiều


	
Cờ tổ quốc



	Ngày 28/04
Hướng dẫn trẻ đặt tên cho sản phẩm của mình,
	Ngày 29/04
Tìm cờ Việt Nam
	Ngày 30/04

NGHỈ LỄ 
	Ngày 1/05

NGHỈ LỄ
	Ngày 2/05
Nhóm 1 : Học tiếng Anh
Nhóm 2 :- Liên hoan văn nghệ
- Nhận xét cuối tuần - Phát thưởng bé ngoan

	

	
	
	Bác Hồ của em
	Ngày 5/05
Nhận biết một số biểu hiện khi ốm

	Ngày 6/05

Phân biệt sản phẩm tạo hình
	Ngày 7/05
-Nhóm 1 : Học tiếng Anh
-Nhóm 2:  Đọc và làm động tác mô phỏng bài con kiến,
-  giải câu đố về một số món ăn 

	Ngày 8/05
Trò chuyện, xem tranh ảnh về Bác Hồ
	Ngày 9/05
-Nhóm 1: Học tiếng Anh
-Nhóm 2:Liên hoan văn nghệ - Nhận xét cuối tuần
- Phát phiếu bé ngoan
	

	
	
	Biển Đồ sơn
	Ngày 12/05

Hát bé yêu biển
	Ngày 13/05

Trò chuyện về cảnh đẹp của thành phố HP

	Ngày 14/05

Nhóm 1 : Học tiếng Anh
-Nhóm 2 :Xem ảnh về một số cảnh đẹp Hải Phòng
	Ngày 15/05

-Trò chuyện , xem tranh ảnh lễ hội chọi trâu ĐS
- Phân biệt sản phẩm tạo hình
	Ngày 16/05

Nhóm 1 : Học tiếng Anh
-Nhóm 2-Liên hoan văn nghệ - Nhận xét cuối tuần
- Phát phiếu bé ngoan

	




V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:
	tt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3

	1
	Góc phân vai
	


Góc bán hàng
                            
	- Trẻ biết bầy và bán các mặt hàng. Biết nhận vai chơi và thể hiện được vai chơi của mình : mời chào khách, giới thiệu hàng, …
- Trẻ sử dụng các nguyên liệu trang trí để trang trí một số mặt hàng để bán: quần áo, diều, đồ lưu niệm  ...
- Biết trang trí một số loại ly nước quả theo ý thích để phục vụ khách hàng
- Biết thu dọn ĐC gọn gang sau khi chơi xong
	+ Cửa hàng trang trang phục, đồ dùng đi biển
	- Áo tắm, phao bơi, mũ , nón, kính,..., 
- Một số loại quả, hải sản biển
- Quần áo, mũ, nón, túi xách, ….
- Phao bơi, kính bơi,  áo tắm, giầy dép,...
- Bảng giá

	
	
	x

	
	
	
	
	+ Cửa hàng đồ lưu niệm
	
	
	
	
x


	
	
	
	
	+ Quầy hoa quả sạch
	
	x
	x
	


	
	
	
	
	+ Cửa hàng hải sản biển
	
	
	
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

Góc nấu ăn

	- Trẻ biết qui trình làm một số món nước quả: Pha nước quất
- Biết trang tri và giữ gìn SP trong và sau khi chơi
	- Cửa hàng giải khát



	- Một số đồ dùng: Cốc đường, thìa, dụng cụ vắt quất,..
- Quất tươi

	x
	x
	

	
	
	
	- Biết tên một số món ăn hải sản biển
- Biết chế biến một số món ăn: tôm luộc, cua hấp
	- Nhà hàng hải sản biển
	- Một số đồ dùng phục vụ ăn uống: Bát thài, đĩa, cốc,...
- Bảng giá
- Qui trình chế biến món tôm luộc, cá hấp
	
	
	x

	








2








	







Góc học tập







	

























	-Biết tìm và chọn trang phục phù hợp để đi biển( giày, kính, áo tắm,...) 
	Trang phục đi biển
	- Tranh ảnh, tạp chí, ...trang phục đi biển
	

	
	
x
     



	
	
	
	Biết tìm và chọn những đồ dùng cần thiết khi đi tắm biển
	Đồ dùng đi biển
	-Tranh ảnh, tạp chí về đồ dùng đi biển
- Kéo, keo dán, .....
	
	
	x

	
	
	
	Biết và nhận ra cờ Việt Nam thông qua một số đặc điểm nổi bật. Kể được tên một vài danh lam, thắng cảnh ở địa phương
	Tìm và chọn cờ Việt Nam
	- Bảng gai dính
- Cờ một số nước trên thế giới
	x
	
	

	
	
	
	Biết được tình cảm của Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi và tình cảm của các cháu thiếu nhi dành cho Bác Hồ
	Bé kính yêu Bác Hồ
	- Bảng gai
- Các tranh lô tô Bác Hồ với các cháu thiếu nhi
	
	x
	

	
	
	
	
	Món quà tặng Bác
	Tranh lô tô hoa, tranh,...
	
	x
	

	
	
	
	Biết được cờ tổ quốc. Kể được tên một vài danh lam, thắng cảnh ở địa phương
	Ghép tranh lăng Bác và một số cảnh đẹp quê hương đất nước
	-Tranh mẫu lăng Bác Hồ và một số cảnh đẹp đất nước
-Bảng gai dính, các mảnh tranh dời 
	x
	x
	

	
	
	
	Biết được một vài cảnh đẹp, lễ hội của quê hương, đất nước

	Bé bảo vệ biển
	Tranh hành vi đúng - sai với biển
	
	
	x

	
	
	
	
	Các hoạt động trên biển
	Tranh một số hoạt động diễn ra trên biển: trượt nước, thả diều, đá bóng,...
	
	
	

	
	
	
	Nhận ra và biết tránh nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở

	An toàn khi đi tắm biển
	-Tranh hành vi đúng sai khi đi tắm biển
	
	
	x

	
	
	
	Biết gộp, tách và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
	Bé chơi tách gộp
	Bảng chơi tách gộp, thẻ chấm tròn
	x
	
	x

	
	
	
	Có khả năng so sánh số lượng hai nhóm đối tượng trong phạm vi 5 bằng các cách khác nhau và nói được các từ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	Đếm số lượng và gắn số chấm tròn tương ứng
	-Bảng gắn số lượng, Thẻ chấm tròn
	
	x
	x

	3
	
Góc sách
	
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Kể chuyện theo tranh gợi ý.
	Sách truyện chủ đề
	x
	
	x

	
	
	
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi

	Trẻ đọc thơ theo tranh gợi ý
	-Bút chì, bút màu, giấy vẽ,…
	
	x
	x

	
	
	
	
Nhận ra hình ảnh Bác Hồ. Thích nghe kể chuyện, nghe hát, đọc thơ, xem tranh ảnh về Bác Hồ

	Trẻ kể chuyện về bác Hồ theo tranh gợi ý
	Tranh truyện về Bác Hồ
	
	x
	

	
	
	
	
	Làm sách về Bác Hồ , hải Phòng
	Tạp chí, tranh tô màu ,... về bác Hồ, Hải Phòng
	
	
	

	4
	Hoạt 
động nghệ thuật

	Góc âm nhạc
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Trẻ hát các bài hát cùng dụng cụ âm nhạc
	- Các dụng cụ âm nhạc
- Mũ múa, trang phục biểu diễn
	x
	x
	




	
	
	Góc tạo hình 
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Dán lá cờ VN       
	-Keo dán, giấy vẽ, giấy màu, ngôi sao
	x
	x
	

	
	
	
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	Trẻ vẽ tranh theo chủ đề  
	Bút màu, giấy vẽ
	x
	
	x

	
	
	
	Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay trong một số hoạt động xé - dán giấy dài khoảng 10cm
	Trò chơi xé dán diều, xé dán tranh về chủ đề
	Giấy màu, keo dán
	x
	x
	x

	4
	Góc
xây dựng
	


Góc xây dựng
 
	
-Trẻ biết tên công trình xây dựng
- Biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo nên công trình xây dựng một cách hợp lý
- Biết kết hợp cùng nhau để hoàn thành công trình xây dựng
- Biết giới thiệu về công trình xây dựng của nhóm mình
	- Xây khu nghỉ dưỡng

	 - Tranh mẫu xây gợi ý
 -  Một số đồ dùng ĐC: Gạch, mảnh nhựa, cây xanh, ô , cầu trượt đu quay,..


	
	
		
x


	
	
	
	
	
- Xây lăng Bác
	
	x
	x
	



	GIÁO VIÊN
	TỔ TRƯỞNG
	BAN GIÁM HIỆU



